
BẢNG ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM CHO LÔ HÀNG SẦU 

RIÊNG XUẤT KHẨU THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 718QĐ/ CCPT2 ngày 15/10 /2025  

của Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 2 ) 

 

STT DIỄN GIẢI Chi phí (đồng/mẫu) 

Thời gian trả 

kết quả < 24 

giờ 

Thời gian trả 

kết quả 48-72 

giờ 

I Đơn giá dịch vụ kiểm nghiệm cho lô hàng xuất khẩu thị trường 

Trung Quốc 

1 Hàm lượng Cadimi (Cd) 700.000  350.000 

2 Hàm lượng Auramine O (vàng O)   

2.1 Phần thịt quả 1.650.000 800.000 

2.2 Phần vỏ quả 1.650.000  800.000 

3 Chí phí dịch vụ lấy mẫu    

3.1 Tại cảng, khu tập kết cách Trung 

tâm 30-50km   
4.000.000 đồng / 01 lô hàng 

3.2 Tại cảng, khu tập kết cách Trung 

tâm 90-120 km   
5.000.000 đồng/ 01 lô hàng 

3.3 Tại cơ sở đóng gói, khu tập kết 

cách Trung tâm 600-1.000 km 
6.000.000 đồng/01 lô hàng 

II Đơn giá dịch vụ kiểm nghiệm 

đối với mẫu giám sát sầu riêng 
Thời gian trả 

kết quả < 24 

giờ 

Thời gian trả 

kết quả 48-72 

giờ 

1 Hàm lượng Cadimi (Cd) 700.000  350.000 

2 Hàm lượng Auramine O (vàng O)   

2.1 Phần thịt quả 1.650.000  800.000 

2.2 Phần vỏ quả 1.650.000  800.000 

(Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT) 


